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DANH SÁCH ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH LONG AN
(Cập nhật đến tháng 5 năm 2025)
	STT
	Họ và tên Luật sư
	Năm sinh
	Số thẻ Luật sư
	Chức vụ
	Ngày gia nhập Đoàn luật sư
	Số điện thoại Luật sư
	Tổ chức HNLS làm việc

	01
	Võ Văn Út
	04/3/1975
	4014
	P.CN
	08/8/2005
	0907191886
	VPLS An Châu. 231 đường số 12, P6, Tp. Tân An, LA

	02
	Nguyễn Văn Hùng
	10/7/1985
	15004
	P.CN
	04/11/2019
	0949493857
	Cty Luật TNHH MTV Miền Nam, 45 Nguyễn hữu Thọ, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, LA

	03
	Trần Thị Hồng Xuyến
	14/6/1960
	10198
	P.CN
	19/10/2015
	0918266151
	VPLS Tân An. 16A Nguyễn Đình Chiểu, P1, Tp.Tân An, LA

	04
	Phan Quang Minh
	26/12/1977
	4013
	UV.BCN
	08/8/2005
	0916823082
	Cty luật TNHH Minh Luật- 13 Nguyễn Hữu Thọ, TT. Bến Lức, Bến Lức, LA

	05
	Lê Văn Lâm
	1985
	9032
	UV.BCN
	15/10/2016
	0974881174
	Cty luật TNHH MTV Sài Gòn-Mê Kong-  10 Trần Văn Giàu, TT.Tâm Vu, Châu Thành, LA

	06
	Nguyễn Tuấn Thanh
	26/3/1970
	12583
	UV.BCN
	20/11/2017
	0918037073
	Cty Luật TNHH MTV Quốc Thái - 35B, ô 6, khu B, TT. Hậu nghĩa, Đức Hòa, LA

	07
	Huỳnh Văn Bình
	02/5/1989
	17007
	UV.BCN
	01/3/2021
	0966303030
	Cty Luật TNHH MTV HBLAW- tỉnh ộ 824 KV3, TT. Đức Hòa, ĐH,  LA

	08
	Mai Huỳnh Minh
	1954
	8557
	Thành viên
	06/11/2013
	0978568868
	VPLS An Khánh.- 31 Sương Nguyệt Anh, P4, Tp. Tân An, LA

	09
	Nguyễn Văn Hùng
	19/12/1956
	4002
	Thành viên
	04/01/2001
	0903012027
	VPLS Tân An. 16A Nguyễn Đình Chiểu, P1, Tp.Tân An, LA

	10
	Nguyễn Tiểu Long
	30/12/1980
	4026
	Thành viên GĐ.Cty luật
	08/6/2007
	0913678502
	Cty luật HD Hùng Cường. 28 ô 6, khu.B,  TT. Hậu Nghĩa, Đức Hòa, LA

	11
	Nguyễn Hòa Bình
	30/7/1953
	8965
	Thành viên
	21/5/2014
	0913632410
	VPLS Nguyễn Hòa Bình. 338 QL62, P6, Tp. Tân An, LA

	12
	Ngô Tấn Thành
	21/02/1957
	4030
	Thành viên
	24/7/2007
	0903679152
	VPLS Minh Tấn. 416 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Tp. Tân An, LA

	13
	Trần Văn Hùng
	05/8/1952
	5814
	Thành viên
	29/12/2010
	0918019341
	VPLS Thủ Thừa. Ấp Lương Bình 2, X.Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, LA

	14
	Trần  Mộng Huyền
	20/6/1957
	7302
	Thành viên
	12/9/2012
	0908805803
	VPLS Trần Mộng Huyền.
52 Trần Phong Sắc, P4, Tp. Tân An, LA

	15
	Võ Thị Thu Thủy
	12/12/1959
	9544
	Thành viên
	02/3/2011
	0909433948
	VPLS Trần Mộng Huyền
52 Trần Phong Sắc, P4, Tp. Tân An, LA

	16
	Nguyễn Linh Chiêu
	13/9/1967
	4018
	Thành viên
	12/02/2007
	0918309669
	Cty luật HD Hùng Cường. 28 ô 6, khu.B,  TT. Hậu Nghĩa, Đức Hòa, LA

	17
	Nguyễn Hoàng Nghĩa
	1943
	4003
	Thành viên
	18/4/1990
	0917704707
	(chưa đăng ký)

	18
	Phạm Đức Hùng
	01/12/1965
	45
	GĐ.TTTVPL - UV Hội đồng luật sư toàn quốc - PCN UB giám sát, hỗ trợ luật sư VN
	16/11/1998
	0938604586
	Tư cách Cá nhân-
24 Trương Công Xưởng, P1, Tp. Tân An, LA

	19
	Nguyễn Minh Thao
	20/5/1958
	4006
	Thành viên-Trưởng VP
	26/12/1998
	0903752668
	VPLS Nguyễn Thao.
32 Tỉnh lộ  833, P5, Tp. Tân An, LA

	20
	Nguyễn Anh Trí
	11/11/1972
	4008
	Thành viên-Trưởng VP
	04/01/2001
	0913945787
	VPLS Nguyễn Anh Trí -481A Nguyễn Đình Chiểu, P3, Tp. Tân An, LA

	21
	Nguyễn Văn Bảy
	02/02/1946
	4010
	Thành viên- Trưởng VP
	20/12/2002
	0913711742
	VPLS Quang Luật- 10B Nghuyễn Đ. Chiều, P1, Tp. Tân An, LA

	22
	Hồ Chí Thiện
	05/6/1943
	4012
	Thành viên
	01/9/2003
	0918774568
	Cty luật TNHH NHất Vinh
Cần Đước, Long an

	23
	Trần Văn Tư
	27/12/1956
	4040
	Thành viên
	22/9/2003
	0903821519
	VPLS Nguyễn Tấn Luận (Tp. HCM)

	24
	Nguyễn Thị Chinh
	1948
	4016
	Thành viên
	14/10/2005
	0903805911
	VPLS Âu Việt- Tp. Hồ Chí Minh

	25
	Nguyễn Hữu Xê
	05/8/1966
	4017
	Thành viên- Trưởng VP
	28/7/2006
	0906309929
	VPLS Nguyễn Hữu Xê-
159/30 QL 62, P6, Tp. Tân An, LA

	26
	Trần Văn Cường
	12/9/1967
	4027
	Thành viên
Trưởng VP
	08/6/2007
	0947883339
	VPLS Trần Văn Cường
48 Lê Hữu Nghĩa, P4, Tp. Tân An, LA

	27
	Trần Văn Phúc
	21/4/1976
	4022
	Thành viên
	08/6/2007
	0918376956
	CN. Công ty luật TNHH A.B.C-16A Nguyễn Đ. Chiểu, P1, Tp. Tân an, LA

	28
	Nguyễn Minh Châu
	02/01/1977
	4025
	Thành viên
Trưởng VP
	08/6/2007
	0988866741
	VPLS An Châu- 231 đường số 12, P6, Tp. Tân An, LA

	29
	Đỗ Thành Tâm
	17/8/1979
	4023
	Thành viên
Trưởng VP
	08/6/2007
	0908293082
	VPLS Đỗ Thành tâm- 70B Nguyễn An Ninh- TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc, LA

	30
	Lương Ngọc Lan Chi
	08/4/1979
	4020
	Thành viên
	08/6/2007
	0918128424
	Chi nhánh ESG  AWYERS Cty Luật HD Nam Trí Việt

	31
	Huỳnh Công Ân
	29/3/1959
	4032
	Thành viên
	24/7/2007
	0834575960
	Cty Luật TNHHMTV Saigon-Mêkong

	32
	Đặng Hữu Tâm
	09/12/1975
	4036
	Thành viên Trưởng VP
	18/10/2007
	0908405107
	(Chưa đăng ký lại)

	33
	Nguyễn Cao Trí
	07/3/1965
	4004
	Thành viên
Trưởng VP
	25/9/2008
	0903334444
	VPLS ASEAN- 45A ấp Đình, X. Tân Chánh, Cần Đước, LA

	34
	Mai Thanh Tâm
	09/6/1978
	4045
	Thành viên
GĐ.CTY luật
	25/9/2008
	0986404949
	Cty luật TNHH Mai Trần- 232 Cộng Hòa, P12, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

	35
	Lương Long Hiệp
	01/5/1977
	4043
	Thành viên
GĐ Cty luật
	25/9/2008
	0913678331
	Cty luật TNHH MTV  Hồng Chuyên 24/24-164 Huỳnh Hữu Thống, P3, Tp. Tân An, LA

	36
	Nguyễn Tâm
	28/12/1956
	4048
	Thành viên
	22/4/2009
	0913719236
	CN. Công ty luật TNHH A.B.C-16A Nguyễn Đ. Chiểu, P1, Tp. Tân an, LA

	37
	Lương Trịnh Minh Châu
	21/01/1978
	4051
	Thành viên
	22/4/2009
	0917281669
	Hành nghề tư cách cá nhân

	38
	Nguyễn Văn Minh
	20/8/1966
	4053
	Thành viên
Trưởng VP
	16/10/2009
	0909290279
	VPLS Nguyễn Văn Minh- 59 đường 838 TT. Đông Thành, Đức Huệ, LA

	39
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	20/11/1954
	4055
	Thành viên
Trưởng VP
	17/3/2010
	0919403607
	VPLS Nguyễn Thị Thanh Nga-
09 đường số 9, TT. Thạnh Hóa,
H. Thạnh Hóa, LA

	40
	Cao Thanh Tiếp
	18/5/1980
	4058
	Thành viên
Trưởng VP
	16/4/2010
	0916752997
	VPLS An Khánh.- 31 Sương Nguyệt Anh, P4, Tp. Tân An, LA

	41
	Lâm Văn Khôi
	21/02/1953
	5469
	Thành viên
	20/10/2010
	0913899375
	Hành nghề tư cách cá nhân

	42
	Trần Thanh Bình
	1963
	146/LS
	Thành viên
Trưởng VP
	08/7/2011
	0933287126
	VPLS Thanh Bình- ấp Thuận Hòa 1, xã Trường Bình, Cần Giuộc, LA

	43
	Nguyễn Ngọc Khoa Nguyên
	26/12/1972
	6506
	Thành viên
	12/8/2011
	0908238058
	VPLS Lê Văn Lắm-  35 Nguyễn Đ.chiểu, P1, Tp. Tân An, LA

	44
	Huỳnh Thị Kim Luyến
	21/02/1972
	6507
	Thành viên
	12/8/2011
	0919711674
	Cty Luật TNHH MTV Minh Luật- 13 Nguyễn Hữu Thọ, TT. Bên Lức, huyện BL, Long An

	45
	Nguyễn Văn Hiệp
	24/3/1953
	6726
	Thành viên
Trưởng VP
	24/10/2011
	0913958434
	VPLS Nguyễn Văn Hiệp- 06 Trương Công Định, P2, Tp. Tân An, LA

	46
	Lê Ngân Giang
	10/10/1982
	5694
	Thành viên
Trưởng VP
	11/01/2012
	0907732462
	VPLS Lê Phạm- 231 ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch, Cần Đước, LA

	47
	Bạch Văn Tuấn
	15/6/1946
	7404
	Thành viên
	08/10/2012
	0908788061
	Cty luật TNHH Minh Luật-13 Nguyễn Hữu Thọ, TT.Bến Lức,
H. Bến Lức, LA

	48
	Nguyễn Thị Kim Chi
	17/4/1949
	7405
	Thành viên
	08/10/2012
	0907219870
	Cty luật TNHH Minh Luật-13 Nguyễn Hữu Thọ, TT.Bến Lức,
H. Bến Lức, LA

	49
	Bùi Văn Chét
	13/9/1963
	7402
	Thành viên
	08/10/2012
	0909330688
	VPLS Vạn Thành An
Tp. HCM

	50
	Huỳnh Văn Trọng
	20/3/1976
	7706
	Thành viên
	15/01/2013
	0975406079
	CN. Công ty luật HD Mê kong, P6, Tp. Tân an, LA

	51
	Lê Văn Lắm
	08/9/1958
	7926
	UV Hội đồng khen thưởng kỷ luật
	08/5/2013
	0946545434
	VPLS Lê Văn Lắm- 35 Nguyễn Đình Chiểu, P1, Tp. Tân An, LA

	52
	Nguyễn Thị Cúc
	19/7/1958
	8527
	Thành viên
Trưởng VP
	28/10/2013
	0918955721
	VPLS Nguyễn Thị Cúc- 45 QL 50, TT. Cần đước, H. Cần Đước, LA

	53
	Lâm Thị Cúc
	16/10/1953
	8800
	Thành viên
	20/3/2014
	0938041265
	VPLS Nguyễn Thị Mỹ Hóa-
Tp. HCM

	54
	Võ Thành Tài
	19/6/1953
	8966
	Thành viên
	21/5/2014
	0913876162
	Cty luật TNHH MTV Sài Gòn-Mê Kong-  10 Trần Văn Giàu, TT.Tâm Vu, Châu Thành, LA

	55
	Hồ Văn Thành
	03/5/1963
	9316
	Thành viên
	10/10/2014
	0903009759
	Công ty luật TNHH MTV Saigon-Mekong- Tầm Vu, Châu Thành, LA

	55
	Nguyễn Văn Sương
	1966
	9317
	Thành viên
	10/10/2014
	0775738323
	Cty Luật TNHH MTV Tín Phát- Thành viên hệ thống Luật Tín Phát- Tầng 4, số 22B, QL1,P5, Tp. Tân an, LA

	57
	Võ Văn Đàn
	25/6/1966
	9382
	Thành viên
	01/12/2014
	0932966292
	VPLS Võ Văn Đàn, Khu B, TT. Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, LA

	58
	Trần Thị Mai Hương
	28/11/1959
	9768
	Thành viên
	30/3/2015
	0919124534
	VPLS Trần Thị Mai Hương
221 ấp cầu Tre,Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, LA

	59
	Nguyễn Văn Thắng
	08/3/1967
	9767
	Thành viên
Trưởng VP
	30/3/2015
	0909204804
	VPLS Đức Thắng- 435 Nguyễn đình Chiều, P3, Tp. Tân An, LA

	60
	Nguyễn Tấn Hoàng
	01/5/1976
	10.106
	Thành viên
	29/6/2015
	0989036393
	Cty TNHH Phát triển Vgrowth, tầng 1, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4, Tp. HCM

	61
	Nguyễn Thị Mỹ Hòa
	02/02/1977
	10.133
	Thành viên
	06/8/2015
	0909530277
	Cty Luật TNHH MTV Tín và Tâm, Tầng 7, Tòa nhà Viet Dragon Tower, P. Bến Thành, Q1, Tp. HCM

	62
	Phạm Thị Lưu
	13/9/1960
	10.303
	UV Hội đồng khen thưởng kỷ luật
	25/11/2015
	0918976698
	VPLS Nguyễn Hòa Bình. 338 QL 62, P6, Tp. Tân An, LA

	63
	Võ Văn Hiếu
	18/11/1955
	10889
	Thành viên
	23/5/2016
	0903774351
	VPLS Nguyễn Hữu Xê-
159/30 QL 62, P6, Tp. Tân An, LA

	64
	Đặng Văn Xướng
	17/01/1958
	11807
	Thành viên
	16/02/2017
	0913958087
	Tư cách cá nhân- 260 Huỳnh Văn Đảnh, P3, Tp. Tân an, LA

	65
	Lê Quang Hùng
	06/02/1957
	12533
	Thành viên
	30/10/2017
	0913958289
	VPLS Lê Quang Hùng, đường số 7, KDC 10, ấp Tấn Long, X.Thanh Phú, huyện Bến Lức, lA

	66
	Nguyễn Đức Thường
	20/6/1957
	12597
	Thành viên
	06/12/2017
	0918499059
	VPLS Đức Tài, số 95 đường Liên khu vực, KDC Đại Dương.
P6, Tp. Tân An, LA

	67
	Võ Văn Vân
	10/8/1957
	12596
	Thành viên
	06/12/2017
	0918897711
	VPLS Hoàng Lan, 51 Trang Văn Nghiêm, P2, Tp. TA, LA

	68
	Nguyễn Thành Công
	15/10/1958
	13133
	Thành viên
	09/4/2018
	0946789168
	VPLS Nguyễn Hòa Bình. 338 QL 62,  P6, Tp. Tân An, LA

	69
	Nguyễn Hữu Lộc
	01/12/1977
	13132
	Thành viên
	09/4/2018
	0918589580
	VPLS Nguyễn hữu Lộc- 70B Nguyễn An Ninh- TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc, LA

	70
	Nguyễn Văn Suối
	18/01/1958
	13662
	Thành viên
	18/8/2018
	0919126827
	VPLS Hoàng Lan, 51 Trang Văn Nghiêm, P2, Tp. TA, LA

	71
	Đoàn Thị Phương Dung
	24/02/1969
	13908
	Thành viên
	02/11/2018
	0326918357
	VPLS Tân An- 16A Nguyễn Đình Chiểu, P1, Tp. Tân An, LA

	72
	Nguyễn Thị Chân Lý
	02/02/1984
	13909
	Thành viên
	02/11/2018
	0988002209
	Cty luật HD Hùng Cường- Đức Hòa, Long An

	73
	Trương Thanh Hùng
	22/5/1962
	13910
	Thành viên
	01/12/2018
	0907191999
	VPLS Trương Thanh Hùng -49D Nguyễn Đình Chiểu, P1, Tân An, LA

	74
	Nguyễn Hoàng Lan
	1958
	14304
	Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật
	15/4/2019
	0918430708
	VPLS Hoàng Lan, 51 Trang Văn Nghiêm, P2, Tp. TA, LA

	75
	Lê Trung
	12/12/1983
	14305
	Thành viên
	15/4/2019
	0905705086
	(Chưa đăng ký)

	76
	Dương Thị Kim Thanh
	25/12/1963
	14394
	Thành viên
	09/5/2019
	0989453202
	VPLS Gia Khang, 42 Ô 6, Khu B, TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa, LA

	77
	Phương Quốc Dân
	08/7/1985
	12880
	Thành viên
	09/5/2019
	0902368974
	VPLS Phương Quốc Dân và Cộng sự, 202C/3 tổ 12, ấp 4, Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long an

	78
	Huỳnh Công Lý
	07/12/1958
	14469
	Thành viên
	03/6/2019
	0913958210
	VPLS Nguyễn Hòa Bình, 338 QL 62,  P6, Tp. Tân An, LA

	79
	Tạ Văn Hoa
	15/01/1959
	14468
	Thành viên
	03/6/2019
	0903886108
	Cty Luật TNHH MTV Quốc Thái - 35B, ô 6, khu B, TT. Hậu nghĩa, Đức Hòa, LA

	80
	Phạm Xuân Thự
	17/10/1987
	14520
	Thành viên
	01/7/2019
	0985319004
	CN. VPLS Thanh Bình- 390 N1/9 KV3, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

	81
	Nguyễn Thành Trung
	01/7/1958
	14752
	Thành viên
	14/8/2019
	0903818868
	VPLS Nguyễn Hữu Xê

	82
	Nguyễn Văn Gấu
	01/01/960
	14753
	Thành viên
	14/8/2019
	0849010160
	VPLS Nguyễn Văn Gấu- 354 Châu Thị Kim, P7, Tp. Tân An, LA

	83
	Nguyễn Ngọc Ẩn
	10/3/1959
	14877
	Thành viên
	17/9/2019
	0908167318
	VPLS Nguyễn Thao.
32 Tỉnh lộ  833, P5, Tp. Tân An, LA

	84
	Nguyễn Văn Hùng
	10/7/1985
	15004
	Thành viên
	04/11/2019
	0949493857
	Cty Luật TNHH MTV Miền Nam, 45 Nguyễn hữu Thọ, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, LA

	85
	Nguyễn Văn Đô
	08/01/1983
	15126
	Thành viên
	10/12/2019
	0949493857
	Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Đô 1/36 KP Cầu Xây, TT. Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, LA

	86
	Hồ Chí Tâm
	1959
	15743
	Thành viên
	18/6/2020
	0902432237
	Cn. Cty Luật TNHH Tindona
Kp 2, Tt. Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

	87
	Nguyễn Văn Tài
	10/5/1959
	15697
	Thành viên
	18/6/2020
	0943187919
	VPLS Lê Văn Lắm- 35 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, Tp. Tân An, LA

	88
	Hoàng Thái Dủng
	1990
	15698
	Thành viên
	18/6/2020
	0918950039
	CN. VPLS Nguyễn Hòa Bình. 33/1 ô 6, khu B, TT. Hậu Nghĩa, ĐH, LA

	89
	Hà Đình Điền
	06/5/1970
	15812
	Thành viên
	22/6/2020
	0837359229
	VPLS Đình Điền, 318 QL 62, P6, Tp. Tân An, LA

	90
	Nguyễn Thị Linh
	08/3/1993
	15811
	Thành viên
	22/6/2020
	0938626036
	CN. VPLS 26A Trần Văn Giàu, KP2, TT. Tầm Vu, Châu Thành,LA

	91
	Đinh Văn Sang
	19/10/1959
	15966
	Thành viên
	06/7/2020
	0908136254
	VPLS Nguyễn Hòa Bình. 338 QL 62,  P6, Tp. Tân An, LA

	92
	Trần Diệp
	03/3/1960
	15967
	Thành viên
	06/7/2020
	0945410111
	CN. VPLS Hoàng Lan, 06  tỉnh lộ 831, KP. Rạch Bùi, TT. Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng, LA

	93
	Võ Hoàng Nguyên
	30/5/1960
	16228
	Thành viên
	07/9/20200
	0905049096
	VPLS Hoàng Nguyên, 9/1đường Phan văn Mãng, kp7, TT. Bến Lức, BL, LA

	94
	Võ Công Danh
	18/3/1964
	16218
	Thành viên
	07/9/2020
	0833988838
	VPLS Nguyễn Anh Trí -481A Nguyễn Đình Chiểu, P3, Tp. Tân An, LA

	95
	Trần Thị Tường Vân
	23/5/1991
	16229
	Thành viên
	28/9/20200
	0767895503
	Cty Luật TNHH Quốc tế Hoàng Phúc- Tp. HCM

	96
	Thân Trung Đại
	20/10/1974
	340
	Thành viên
	07/12/2020
	0919607460
	Cty Luật TNHHMTV 340LA, 06 Tuyến tránh Tp. Tân an, P4, Tp. TA, LA

	97
	Nguyễn Thị Hồng Luy
	20/3/1968
	17174
	Thành viên
	07/12/2020
	0918616769
	Công ty luật TNHH MTV Saigon-Mêkong

	98
	Trà Thanh Tấn
	08/10/1960
	16956
	Thành viên
	25/01/2021
	0902352786
	VPLS Trà Thanh Tấn, 196, tổ 18, KP. 1A, TT. Cần Đước, H.Cần Đước, LA
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	Phan Văn Sáu
	01/10/1960
	16958
	UV Hội đồng khen thưởng kỷ luật
	25/01/2021
	0944727778
	VPLS Nguyễn Hòa Bình. 338 QL 62,  P6, Tp. Tân An, LA

	100
	Lê Kim Dung
	29/11/1965
	16957
	Thành viên
	25/01/2021
	0947321338
	VPLS Lê Quang Hùng, đường số 7, KDC 10, ấp Tấn Long, X.Thanh Phú, huyện Bến Lức, lA

	101
	Huỳnh Tuấn Khải
	1960
	17008
	Thành viên
	01/3/2021
	0918846181
	VPLS Lê Văn Lắm, 35 Nguyễn Đình Chiểu, P1, Tp. TA, LA

	102
	Hoàng Thị Minh Hằng
	12/3/1962
	17694
	Thành viên
	01/3/2021
	0941737499
	Cty Luật TNHH Hồng Long, Lầu 3, Tòa nhà văn phòng, 60 Hòa Bình, P5, Q11, Tp. HCM

	103
	Lê Thanh Bình
	11/11/1966
	17006
	Thành viên
	01/3/2021
	0919919639
	VPLS Trương Thanh Hùng, 49D Nguyễn Đình Chiểu, P1, Tân An, LA

	104
	Vũ Duy Hoàng Minh
	10/02/1990
	17442
	Thành viên
	02/7/2021
	0373419828
	Cty Luật TNHH Quốc tế Hoàng Phúc- Tp. HCM

	105
	Đỗ Anh Hào
	16/7/1995
	17441
	Thành viên
	02/7/2021
	0947497333
	Cty luật HD Hùng Cường. 28 ô 6, khu.B,  TT. Hậu Nghĩa, Đức Hòa, LA

	106
	Trương Thị Hải
	10/5/1961
	17893
	Thành viên
	07/01/2022
	0919214901
	ông ty luật TNHH MTV Saigon-Mêkong

	107
	Nguyễn Văn Kiệp
	01/7/1963
	17894
	Thành viên
	07/01/2022
	0918589759
	VPLS Hoàng Lan

	108
	Trương Văn Vũ
	01/01/1965
	17895
	Thành viên
	07/01/2022
	0919166892
	VPLS Hoàng Lan

	109
	Trần Vĩnh Phúc
	15/7/1965
	18004
	Thành viên
	11/02/2022
	0918430964
	VPLS Lê Quang Hùng, đường số 7, KDC 10, ấp Tấn Long, X.Thanh Phú, huyện Bến Lức, lA

	110
	Nguyễn Đức Khang
	19/8/1962
	18060
	Thành viên
	25/02/2022
	0918129769
	VPLS Đức Tài, 95 đường Liên khu vực, KDC Đại Dương, P6, Tp. TA

	111
	Ngô Hoàng Quân
	17/8/1978
	18061
	Thành viên
	25/02/2022
	0946581898
	VPLS Lê Quang Hùng, đường số 7, KDC 10, ấp Tấn Long, X.Thanh Phú, huyện Bến Lức, lA

	112
	Huỳnh Thị Hoàng
	04/02/1966
	18262
	Thành viên
	05/5/2022
	0797688279
	VPLS Hoàng Nguyên, 9/1đường Phan văn Mãng, kp7, TT. Bến Lức, BL, LA

	113
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	28/8/1966
	18261
	UV Hội đồng khen thưởng kỷ luật
	05/5/2022
	0986757836
	VPLS Hoàng Nguyên, 9/1đường Phan văn Mãng, kp7, TT. Bến Lức, BL, LA

	114
	Đặng Phan Thiết
	16/11/1963
	18602
	Thành viên
	05/9/2022
	0913180083
	VPLS Hoàng Lan

	115
	Trịnh Thị Kha
	25/8/1969
	
	Thành viên
	18/10/2022
	0917676722
	VPLS An Châu
20 Nguyễn Đình Chiều, P1, Tp. TA, LA

	116
	Nguyễn Thanh Thủy
	03/5/1973
	19199
	Thành viên
	23/02/2023
	0819450950
	VPLS Tân An, 16A Nguyễn  Đình Chiểu, p1, Tp. TA, LA

	117
	Nguyễn Hồng Ngọc
	02/02/1995
	19200
	Thành viên
	23/02/2023
	0919878603
	CN. VPLS Thanh Bình, Cần Thơ

	118
	Huỳnh Văn Hoàng
	05/3/1962
	19708
	Thành viên
	15/6/2023
	0347708858
	VPLS Đức Tài, 95 đường Liên khu vực, KDC Đại Dương, P6, Tp. TA

	119
	Huỳnh Trung Hải
	25/02/1962
	19709
	Thành viên
	15/6/2023
	0903912566
	VPLS Đức Tài, 95 đường Liên khu vực, KDC Đại Dương, P6, Tp. TA

	120
	Nguyễn Quốc Vũ
	1961
	18759
	Thành viên
	15/6/2023
	0908199972
	VPLS Đình Điền- 318 QL 62, P6, Tp. Tân An, LA

	121
	Đỗ Văn Mười
	06/02/1961
	19917
	Thành viên
	26/7/2023
	0903910018
	VPLS Thủ Thừa. Ấp Lương Bình 2, X.Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, LA

	122
	Đặng Thị Thành Đồng
	03/3/1979
	16024
	Thành viên
	26/7/2023
	0938700866
	Cn. Cty Luật TNHHMTV Thành Gia Sài Gòn

	123
	Nguyễn Trí Minh
	27/12/1984
	20117
	Thành viên
	11/8/2023
	0938919161
	CN Cty luật TNHH KN PLUS, Hậu nghĩa, Đức Hòa, Long An

	124
	Phan Văn Dậu
	10/02/1993
	20115
	Thành viên
	11/8/2023
	0986825566
	VPLS An Châu

	125
	Trần Đình Tuấn
	01/01/1966
	20116
	Thành viên
	12/9/2023
	0817876479
	VPLS Trương Thanh Hùng- 49D Nguyễn Đình Chiểu, p1, Tp.TA

	126
	Huỳnh Thị Cẩm Nhung
	20/10/1966
	20288
	Thành viên
	31/10/2023
	0938393397
	VPLS Hoàng Nguyên- Bến Lức, lA

	127
	Ngô Thị Kim Diệu
	11/5/1983
	20189
	Thành viên
	31/10/2023
	0979887863
	CN. VPLS Nguyễn Hòa Bình, 282 QL62, phường 1, Tx Kiến Tường, LA

	128
	Lê Thị Hồng
	27/3/1994
	17838
	Thành viên
	03/3/2024
	0968924406
	CCty Luật TNHH MTV Thanh Hoa
KP5, TT. Đức Hòa, ĐH, Lng An

	129
	Lê Minh Hải
	29/01/1987
	20993
	Thành viên
	01/4/2024
	0396373737
	Cty Luật HD Hùng Cường

	130
	Lê Thanh Phong
	22/02/1993
	20992
	Thành viên
	01/4/2024
	0355966478
	CN. Công ty Luật TNHH MTV Khai Nguyên và Cộng sự

	131
	Phan Hoài Nam
	05/12/1986
	14819
	Thành viên
	21/5/2024
	0984104979
	CN. Công ty Luật TNHH  W&A

	132
	Nguyễn Thị Kim Chi
	26/5/1994
	21354
	Thành viên
	21/5/2024
	0389399087
	CN. Văn phòng Luật sư Nguyễn Hòa Bình

	133
	Bùi Văn Thiệt
	10/4/1993
	21620
	Thành viên
	11/7/2024
	0939075070
	CN. Cty Luật TNHH THuận Cường

	134
	Nguyễn Nhựt Tân
	01/8/1995
	21621
	Thành viên
	11/7/2024
	0356240244
	(Chưa đăng ký)

	135
	Dương Minh Hoàng
	20/11/1971
	22012
	Thành viên
	28/8/2024
	0975995526
	VPLS Tân An

	136
	Phùng Thị Cẩm Khanh
	15/10/1967
	22846
	Thành viên
	09/9/2024
	0909391967
	VPLS Thủ Thừa

	137
	Nguyễn Quốc Thái
	12/02/1994
	22229
	Thành viên
	24/10/2024
	0933755374
	Cty Luật TNHH MTV Quốc Thái

	138
	Hà Thị Thu Hiền
	24/8/1992
	22399
	Thành viên
	20/11/2024
	0973325341
	Công ty luật HD Hùng Cường

	139
	Đặng Văn Quý
	10/3/1976
	22398
	Thành viên
	20/11/2024
	0934864377
	Cty Luật TNHH MTV HBLAW

	140
	Nguyễn Công Pha
	30/8/1963
	22720
	Thành viên
	31/10/2024
	0913624061
	VPLS Nguyễn Hòa Bình

	141
	Phạm Quốc Sơn
	24/02/1981
	22040
	Thành viên
	18/12/2024
	0909294981
	Cty Luật TNHH MTV ILCB

	142
	Dương Ngọc Thành
	01/02/1963
	22785
	Thành viên
	06/01/2025
	0918128368
	VPLS Lê Quang Hùng

	143
	Nguyễn Thị Hồng Điệp
	20/5/1963
	22948
	Thành viên
	23/01/2025
	0908169573
	VPLS Nguyễn Hòa Bình

	144
	Võ Văn Hùng
	31/01/1969
	22986
	Thành viên
	17/02/2025
	0919124257
	VPLS Lê Quang Hùng

	145
	Trần Trường Giang
	25/11/1988
	22987
	Thành viên
	17/02/2025
	0933393247
	VPLS An Châu

	146
	Nguyễn Văn Tiệt
	19/5/1960
	22805
	Thành viên
	10/3/2025
	0919038015
	VPLS Hoàng Lan

	147
	Cao Ngọc Sơn
	03/9/1989
	10832
	Thành viên
	10/3/2025
	0932234566
	Chưa đăng ký





